XU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI 

TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM

Sáp nhập và mua lại (M&A) ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Hoạt động M&A đem lại nhiều lợi ích dài hạn, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng, giảm chi phí, giảm áp lực cạnh tranh. M&A giúp các ngân hàng thu hút thêm vốn và nguồn nhân lực giỏi, đồng thời phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thị phần, thu được lợi thế về quy mô, tăng hiệu quả hoạt động, từ đó làm tăng lợi nhuận. Chính nhờ những lợi ích này đã trở thành động lực thúc đẩy các ngân hàng tìm kiếm đối tác phù hợp để tham gia các hoạt động M&A. 

Kể từ thương vụ M&A đầu tiên (1997) đến nay, M&A trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam đã liên tục phát triển. Tuy nhiên, M&A ngân hàng chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2007 khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, mở cửa hội nhập tài chính với bên ngoài. 



1. Xu hướng và thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua

Việt Nam có số lượng ngân hàng tương đối lớn so với số dân. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 31/12/2012, Việt Nam có tới 149 ngân hàng, trong đó có 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển, 5 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài, 49 văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 34 NHTM cổ phần. Xét về quy mô, số lượng NHTM cổ phần vừa và nhỏ chiếm trên 90% tổng số ngân hàng. Số lượng ngân hàng ở Việt Nam ngày càng có xu hướng tăng lên, trong khi ở một số quốc gia khác, số lượng ngân hàng là không đáng kể (Hàn Quốc chỉ có chưa tới 20 ngân hàng; Singapore chỉ có 4 ngân hàng nội địa; Thái Lan có khoảng 10 ngân hàng). 
Dựa trên đặc điểm đó, cộng với tác động từ xu hướng M&A trong lĩnh vực ngân hàng của thế giới và sự biến động của nền kinh tế, M&A ngân hàng ở Việt Nam cũng không ngừng tăng lên về số lượng, chiếm tỷ trọng cao hơn so với M&A trong các lĩnh vực khác như công nghiệp, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, hay năng lượng.

Mặc dù có những khó khăn nhưng nhìn tổng thể từ 2007 cho đến nay, hoạt động M&A ngân hàng ở Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực. 

Giai đoạn 2007 - 2008, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã mở rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây được coi là giai đoạn bùng nổ hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, với 24 thương vụ M&A được ghi nhận (Năm 2007 có 13 thương vụ; Năm 2008 có 11 thương vụ).

Giai đoạn 2009 - 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ đã lan rộng ra toàn cầu, các nước đều lâm vào tình trạng khó khăn trong phát triển kinh tế. Chính vì thế, hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam cũng chịu những tác động không nhỏ. M&A bước vào giai đoạn thoái trào với số lượng thương vụ M&A trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng giảm đột ngột 36% số lượng thương vụ (từ 36 thương vụ của năm 2009 còn 23 thương vụ của năm 2010) và giá trị của mỗi thương vụ có xu hướng giảm. 

Giai đoạn 2011 - 2012, hoạt động M&A ngân hàng ở Việt Nam không có sự gia tăng đáng kể về mặt lượng nhưng đã tiến một bước dài về giá trị mỗi thương vụ. Thương vụ Mizuho mua 15% cổ phần VietcomBank trị giá 567,3 triệu USD là thương vụ có giá trị lớn nhất năm 2011. Năm 2012 khép lại với thương vụ đạt giá trị kỷ lục 743 triệu USD cho 20% cổ phần VietinBank do Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mua lại. Trong giai đoạn này, việc thành lập các NHTM cổ phần diễn ra sôi động đã dẫn đến một thực trạng có quá nhiều ngân hàng nhỏ ở Việt Nam, cơ cấu vốn hoạt động nhỏ, manh mún. Khi kinh tế khó khăn, những ngân hàng nhỏ không có khả năng để tồn tại, vì vậy buộc các ngân hàng này phải hợp sức để duy trì hoạt động. Đây là thời điểm quan trọng, cần thiết để các ngân hàng cơ cấu lại và có những điều chỉnh hợp lý để hoạt động an toàn và hiệu quả hơn. 

	Xu hướng M&A lĩnh vực ngân hàng trên thế giới giai đoạn 2007 - 2012

            Nhìn một cách tổng thể, trị giá M&A trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng luôn giữ ở mức cao nhất từ năm 2000 trở lại đây. Tuy có sự sụt giảm rõ rệt từ năm 2007 đến 2010 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, nhưng trị giá M&A của ngành này trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức cao nhất. 

            Mặc dù trải qua 2 năm khó khăn, thị trường Mỹ và châu Âu vẫn là nơi hấp dẫn các hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng khi so sánh với các khu vực khác. Thị trường châu Âu bao gồm các nước trong và ngoài khối EU vẫn tồn tại những vấn đề riêng và thường có phản ứng, cũng như là kết quả chậm hơn Mỹ vài tháng trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng. Tiếp sau là thị trường châu Á, khu vực được đánh giá đầy tiềm năng. Thị trường Nam Mỹ và châu Phi được nhận định là thị trường biến động và không hấp dẫn các hoạt động M&A. 

Giá trị giao dịch M&A toàn thế giới phân theo lĩnh vực

                                                                                                              Đơn vị: Tỷ USD

Năm

Năng lượng

Tài chính - Ngân hàng

Viễn thông

2007

279,54

1.016,80

205,93

2008

235,33

724,34

175,35

2009

223,14

422,55

98,40

2010

300,10

328,86

162,71

Nguồn: Bloomberg, 2011, M&A Outlook Report

TS. Nguyễn Mạnh Dũng, “Triển vọng M&A trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng”, M&A Outlook 2010. 


Thực trạng các thương vụ M&A trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua diễn ra chủ yếu dưới hình thức mua cổ phần của các ngân hàng mục tiêu trong nước. Về cơ bản có 3 nhóm đối tượng đi mua chính: 

Một là, các tổ chức tài chính nước ngoài: xu hướng này tăng nhanh kể từ 2007, sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Các tổ chức tài chính nước ngoài trở thành cổ đông của các ngân hàng Việt Nam với tỷ lệ cổ phần cho phép lên tới 15%, một số trường hợp ngoại lệ được phép nắm giữ tới 20% tỷ lệ sở hữu. Các thương vụ điển hình về mua cổ phần giữa ngân hàng nước ngoài và NHTM Việt Nam có thể kể đến là: Standard Chartered và ACB; HSBC và Techcombank; OCBC và VPbank; Deutsche Bank và Habubank; UOB và PNB; Maybank và ABbank; ANZ và Sacombank.
Hai là, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc các lĩnh vực khác: những năm vừa qua, thị trường Việt Nam cũng dấy lên làn sóng đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty. Trong đó, tập trung đầu tư nhiều vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Thương vụ M&A tiêu biểu là NHTM cổ phần Phương Tây (Westernbank) hợp nhất với Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC). 

Ba là, bản thân các ngân hàng trong nước nắm giữ cùng lúc nhiều cổ phần của các ngân hàng trong nước khác. Chẳng hạn như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cùng lúc nắm giữ cổ phần của hơn 10 ngân hàng trong nước khác như Giadinh Bank, EximBank, VIB, OCB, MB…

Bên cạnh hình thức góp vốn, mua cổ phần nói trên, M&A trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam còn có cả hình thức sáp nhập, hợp nhất giữa các ngân hàng. (Điển hình là thương vụ M&A giữa LienVietBank và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam để hình thành NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt vào tháng 2/2011).

Số lượng và giá trị các thương vụ M&A trong lĩnh vực ngân hàng 

giai đoạn 2007 - 2012

	Năm
	Số lượng thương vụ
	Giá trị các thương vụ (Triệu USD)

	2007
	13
	783

	2008
	11
	298

	2009
	36
	303

	2010
	23
	69

	2011
	18
	3.200

	2012
	5
	1.300


Nguồn: Các báo cáo của PWC 2007 - 2010; KPMG 2011; Stoxplus 2011 - 2013
2. Xu hướng và triển vọng M&A lĩnh vực ngân hàng năm 2013 - 2014

Năm 2013, hoạt động M&A trong ngành ngân hàng chủ yếu là các thương vụ đầu tư cổ phần thiểu số bởi các tập đoàn tài chính nước ngoài. Một số thương vụ M&A như: PVFC và Westernbank; DaiA Bank sáp nhập với HD Bank; NHTM cổ phần Sài Gòn (SCB) được Chính phủ đồng ý cho phép bán cổ phần cho cổ đông cá nhân nước ngoài đã cho thấy xu hướng M&A của ngành ngân hàng có nhiều triển vọng. Xu hướng M&A ngành ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trong những năm tới. 

Một số nhân tố tác động đến xu hướng M&A ngân hàng trong thời gian tới, có thể đề cập đến, đó là: 

Thứ nhất, số lượng NHTM cổ phần của Việt Nam còn quá lớn so với các nước trong khu vực trong khi năng lực cạnh tranh của các ngân hàng nội địa nhìn chung còn yếu kém, nền kinh tế đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc thu hẹp số lượng các NHTM cổ phần nhỏ lẻ để tập trung nâng cao chất lượng và tiềm lực tài chính của NHTM là đòi hỏi cấp thiết, giúp cho nền kinh tế Việt Nam vận động theo xu thế chung của các nước trên thế giới trong giai đoạn hội nhập. Tính đến 2017, mục tiêu đề ra là thu hẹp số lượng NHTM chỉ còn từ 13 - 15 ngân hàng, do vậy, hoạt động M&A ngân hàng sẽ có nhiều triển vọng. 

Thứ hai, tình hình nợ xấu trong các NHTM, với tỷ lệ nợ xấu tăng vọt trong năm 2012
 cho thấy năng lực quản trị rủi ro của các NHTM là rất thấp. Nợ xấu làm tắc nghẽn dòng vốn của nền kinh tế cũng như đe dọa tính an toàn của hệ thống tài chính. Trước tình hình đó, Chính phủ đưa ra Đề án tái cấu trúc ngành ngân hàng
. M&A chính là một công cụ hữu ích để thực hiện Đề án này nhằm giải quyết nợ xấu, khôi phục lại năng lực cho các NHTM.

Bên cạnh đó, M&A giúp cho các tập đoàn, tổng công ty từng bước thực hiện được lộ trình thoái vốn tại các công ty con theo quy định. Một trong những mục đích của việc hợp nhất giữa Westernbank và PVFC được nêu ra là để giải quyết những mặt tồn tại, yếu kém của Westernbank; nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho PVFC và giảm được phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại PVFC. Như vậy, Westernbank vừa có tiền để giải quyết các món nợ, làm trong sạch tình hình tài chính của mình. Bên cạnh đó, với tỷ lệ sở hữu hiện tại của PVN tại PVFC là 78% có thể sẽ giảm xuống còn 48% sau hợp nhất. Điều này sẽ giúp PVN từng bước thực hiện lộ trình thoái vốn tại các công ty con theo quy định. Ngân hàng sau hợp nhất dự kiến có tổng tài sản 105.641,59 tỷ đồng, với số vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng sẽ được duy trì trong 3 năm 2012, 2013, 2014 sau đó tiếp tục tăng lên 12.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2015.

Thứ ba, bản thân các NHTM tự nhận thấy thực trạng năng lực quản trị còn yếu kém, do đó cũng có xu hướng thực hiện hoạt động M&A nhằm tăng năng lực quản trị, từ đó tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng được cơ hội chuyển giao công nghệ hiện đại. Nhiều NHTM cổ phần có số vốn nhỏ đã thực hiện hoạt động M&A, cụ thể như: NHTM cổ phần Phương Nam đã mua lại và sáp nhập với hàng loạt các NHTM khác là NHTM cổ phần Nông thôn Đồng Tháp, Châu Phú, Đại Nam, Cái Sắn; NHTM cổ phần Đông Á tiến hành mua lại và sáp nhập với NHTM cổ phần Tứ giác Long Xuyên; Sacombank mua lại và sáp nhập với Ngân hàng Thạnh Thắng; NHTM cổ phần Phương Đông mua lại và sáp nhập với Ngân hàng Nông thôn Tây Đô.
Thứ tư, theo Báo cáo của công ty Stoxplus, trong tổng số 39 NHTM của Việt Nam hiện nay, có 15 đơn vị đã có đối tác chiến lược cùng ngành, 9 NHTM nằm trong diện kiểm soát đặc biệt bởi NHNN do tỷ lệ nợ xấu quá lớn, có vấn đề về thanh khoản dẫn đến yêu cầu cần sáp nhập hoặc mua lại. 

Thứ năm, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng nhiều hơn, cùng với sự gia tăng “room” sở hữu cổ phần cho các đối tác nước ngoài sắp được thực hiện. 

TS. Phạm Tiến Đạt
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� Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tính đến ngày 31/5/2012 là hơn 117.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% so với tổng dư nợ. Nợ xấu tính đến 30/9/2012 tiếp tục tăng lên, chiếm 4,8% tổng dư nợ và giữ ở mức 4,75% tổng dư nợ vào 31/12/2012. 


� Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012. Đề án đã đưa ra các mục tiêu chung đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể đến năm 2015, xác định rõ các quan điểm, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2015.





